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2013

1 Luật Kinh tế 1354060006 Nguyễn Như        Ái     200195 2013 ĐH 8.38 85 Giỏi 2,535,000 110%         2,788,500 

2 Luật Kinh tế 1354060111 Nguyễn Thị Kiều   My     220195 2013 ĐH 8.31 98 Giỏi 2,535,000 110%         2,788,500 

3 Luật Kinh tế 1354062218 Nguyễn Mạnh       Cường  190195 2013 ĐH 8.31 88 Giỏi 2,535,000 110%         2,788,500 

4 Luật Kinh tế 1354060192 Lâm Thanh         Trúc   160195 2013 ĐH 8.15 85 Giỏi 2,535,000 110%         2,788,500 

5 Luật Kinh tế 1354062290 Phạm Văn          Vinh   010395 2013 ĐH 8.08 85 Giỏi 2,535,000 110%         2,788,500 

6 Luật Kinh tế 1354060100 Trịnh Văn         Long   040394 2013 ĐH 8.00 85 Giỏi 2,535,000 110%         2,788,500 

7 Luật Kinh tế 1354060185 Võ Trần Bảo       Trân   061295 2013 ĐH 8.00 85 Giỏi 2,535,000 110%         2,788,500 

8 Luật Kinh tế 1354062274 Nguyễn Thị Thu    Thảo   201095 2013 ĐH 7.92 85 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

9 Luật Kinh tế 1354060081 Đỗ Đức            Khanh  050595 2013 ĐH 7.92 75 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

10 Luật Kinh tế 1354062273 Nguyễn Thị        Thảo   190295 2013 ĐH 7.92 100 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

11 Luật Kinh tế 1354060055 Ngô Quỳnh         Giao   231295 2013 ĐH 7.85 90 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

12 Luật Kinh tế 1354060125 Nguyễn Cao        Nguyên 080595 2013 ĐH 7.77 90 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

13 Luật Kinh tế 1354062220 Nguyễn Thị        Dung   250895 2013 ĐH 7.77 67 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

14 Luật Kinh tế 1354062216 Bạch Diệu         Ái   020595 2013 ĐH 7.69 92 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 
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15 Luật Kinh tế 1354060143 Nguyễn Thị Ngọc   Phượng 300695 2013 ĐH 7.69 90 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

16 Luật Kinh tế 1354060048 Võ Thành          Đạt    131095 2013 ĐH 7.69 86 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

2014

17 Luật Kinh tế 1454060061 Trần              Định   250296 2014 ĐH 7.92 100 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

18 Luật Kinh tế 1454060013 Phan Chí          Bảo    241096 2014 ĐH 7.85 90 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

19 Luật Kinh tế 1454060228 Đặng Kim          Phượng 240796 2014 ĐH 7.69 85 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

20 Luật Kinh tế 1454060287 Nguyễn Thị Vân    Tiên   101296 2014 ĐH 7.69 80 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

21 Luật Kinh tế 1454060249 Nguyễn Thị Thu    Thanh  130596 2014 ĐH 7.62 85 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

22 Luật Kinh tế 1454060264 Nguyễn Thị Kim    Thoa   121196 2014 ĐH 7.54 88 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

23 Luật Kinh tế 1454060354 Trịnh Đình        Vĩ     240396 2014 ĐH 7.54 81 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

24 Luật Kinh tế 1454060371 Phạm Thị Nguyễn   Yến    080296 2014 ĐH 7.54 73 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

25 Luật Kinh tế 1454060175 Nguyễn Thị Trà    My     260496 2014 ĐH 7.46 98 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

26 Luật Kinh tế 1454060107 Phạm Cẩm          Hòa    120496 2014 ĐH 7.46 92 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

27 Luật Kinh tế 1454060212 Lê Quỳnh          Như    231096 2014 ĐH 7.46 70 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

28 Luật Kinh tế 1454060236 Nguyễn Thị Diệu   Quỳnh  100196 2014 ĐH 7.38 90 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

29 Luật Kinh tế 1454060333 Nguyễn Thị Bích   Tuyền  050496 2014 ĐH 7.38 90 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

30 Luật Kinh tế 1454060090 Trần Thị Thu      Hằng   011196 2014 ĐH 7.38 80 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

31 Luật Kinh tế 1454060276 Đồng Thị Minh     Thùy   081195 2014 ĐH 7.31 81 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

32 Luật Kinh tế 1454060288 Trần Thị Mỹ       Tiên   130296 2014 ĐH 7.31 80 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

33 Luật Kinh tế 1454060229 Bùi Thị Kim       Quyên  091096 2014 ĐH 7.23 90 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

34 Luật Kinh tế 1454060002 Đặng Ngọc Quỳnh   Anh    010296 2014 ĐH 7.23 86 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 
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35 Luật Kinh tế 1454060128 Phạm Thị Xuân     Hương  251196 2014 ĐH 7.23 80 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

36 Luật Kinh tế 1454060132 Lê Văn            Khánh  121196 2014 ĐH 7.23 75 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

37 Luật Kinh tế 1454060255 Lê Thị Phương     Thảo   191196 2014 ĐH 7.15 90 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

38 Luật Kinh tế 1454060141 Hoàng Thị         Lan    250696 2014 ĐH 7.08 90 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

39 Luật Kinh tế 1454060351
Đỗ Nguyễn 

Tường   
Vi     250996 2014 ĐH 7.08 85 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

40 Luật Kinh tế 1454060364
Nguyễn Trương 

Thảo
Xuyên  310895 2014 ĐH 7.00 98 Khá 2,535,000 100%         2,535,000 

Xuất sắc: 0 Sinh viên Tổng cộng: 40 Sinh viên

Giỏi: 7 Sinh viên Tổng số tiền HBKKHT: đồng

Khá: 33 Sinh viên

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Nguyễn Thành Nhân Tạ Thị Lan Anh

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. Dư Ngọc Bích

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2017

103,174,500

(Bằng chữ: Một trăm lẻ ba triệu một trăm bảy mươi bốn ngàn năm trăm đồng)
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